
Khóa thi ngày: 28/5/2025

học tại trường Huyện/ Thị Đại trà

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

1 263 120263 Nguyễn Thị Thùy Linh 0336027075  Phòng 11 Nữ 13/07/2010 Bình Dương Trường THCS Khánh Bình Thành phố Tân Uyên 12 17 26 THPT Tân Phước Khánh 8.00 2.8 7.25 18.05

2 463 120463 Võ Doãn Thịnh 0966572767  Phòng 2S Nam 25/04/2010 Quảng Bình Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 27 THCS Tân Phước Khánh 8.50 4.2 5.35 18.05

3 520 120520 Đặng Hoàng Triều 0901205594  Phòng 4S Nam 19/10/2010 TP. Hồ Chí Minh Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 27 THCS Tân Phước Khánh 6.00 5.0 7.00 18.00

4 578 120578 Phạm Hoàng Như Ý 0944840451  Phòng 7S Nữ 23/04/2010 TP. Hồ Chí Minh Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 27 THCS Tân Phước Khánh 6.75 5.0 6.25 18.00

5 42 120042 Võ Nguyễn Duyên Anh 0949258154  Phòng 2 Nữ 14/12/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 7.00 4.7 6.25 17.95

6 270 120270 Trương Thị Thùy Linh 0969783284  Phòng 12 Nữ 21/05/2010 Bình Dương Trường THCS Nguyễn Trung Trực Thành phố Thuận An 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 7.50 3.2 7.25 17.95

7 285 120285 Nguyễn Thế Mạnh 0338932672  Phòng 12 Nam 26/11/2010 Nam Định Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành phố Thuận An 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 6.25 4.2 7.50 17.95

8 323 120323 Ngô Lê Khánh Ngọc 0964807622  Phòng 14 Nữ 02/01/2010 Quảng Nam Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.75 5.1 6.10 17.95

9 551 120551 Nguyễn Thị Cẩm Vân 0785075968  Phòng 5S Nữ 21/03/2010 Bình Dương Trường THCS Bình Chuẩn 2 Thành phố Thuận An 12 13 27 THCS Tân Phước Khánh 7.00 3.2 7.75 17.95

10 297 120297 Nguyễn Thị Kiều My 0979573601  Phòng 13 Nữ 13/10/2010 Tiền Giang Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 6.75 2.4 8.75 17.90

11 452 120452 Nguyễn Kim Thảo 0984841074  Phòng 1S Nữ 09/09/2010 Bình Dương Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 13 27 THCS Tân Phước Khánh 7.50 3.6 6.75 17.85

12 221 120221 Nguyễn Đăng Khoa 0339435427  Phòng 10 Nam 22/05/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 30 26 THPT Tân Phước Khánh 7.25 3.8 6.75 17.80

13 259 120259 Lê Thị Thùy Linh 0979331767  Phòng 11 Nữ 24/10/2010 Vĩnh Phúc Trường THCS Tân Hiệp Thành phố Tân Uyên 12 03 26 THPT Tân Phước Khánh 7.75 3.0 7.00 17.75

14 521 120521 Hồ Thị Phương Trinh 0339478794  Phòng 4S Nữ 25/05/2010 Bình Dương Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 14 27 THCS Tân Phước Khánh 7.50 4.0 6.25 17.75

15 219 120219 Phan Thị Vân Khánh 0962054074  Phòng 10 Nữ 18/03/2010 TP. Hồ Chí Minh Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 7.75 4.4 5.55 17.70

16 411 120411 Hồ Nhật Quang 0974001386  Phòng 18 Nam 24/08/2010 TP. Hồ Chí Minh Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.50 3.2 8.00 17.70

17 12 120012 Nguyễn Thúy An 0906973619  Phòng 1 Nữ 07/10/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 7.50 3.4 6.75 17.65

18 70 120070 Ngô Minh Châu 0903090580  Phòng 3 Nữ 23/03/2010 Bình Dương Trường THCS Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 7.25 4.4 6.00 17.65

19 81 120081 Lâm Trúc Diễm 0984441322  Phòng 4 Nữ 02/07/2010 Bình Dương Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 7.75 4.4 5.50 17.65

20 105 120105 Mai Thành Đạt 0367413897  Phòng 5 Nam 23/04/2010 Bình Dương Trường THCS Khánh Bình Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 7.00 3.8 6.85 17.65

21 586 120586 Trần Thị Hải Yến 0388421500  Phòng 7S Nữ 21/07/2010 Nghệ An Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 13 27 THCS Tân Phước Khánh 7.75 3.4 6.50 17.65

22 50 120050 Lê Duy Bảo 0972443420  Phòng 3 Nam 06/08/2010 TP. Hồ Chí Minh Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 5.75 5.6 6.25 17.60

23 135 120135 Nguyễn Thanh Hào 0373920385  Phòng 6 Nam 09/05/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 7.25 3.8 6.55 17.60

24 162 120162 Nguyễn Thiện Hoàn 0904807060  Phòng 7 Nam 04/06/2010 Nghệ An Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 7.50 3.6 6.50 17.60

25 277 120277 Võ Quốc Lộc 0912709386  Phòng 12 Nam 21/01/2010 Đắk Lắk Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 7.50 2.8 7.25 17.55

26 453 120453 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 0945173745  Phòng 1S Nữ 06/11/2009 Đồng Tháp Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 27 THCS Tân Phước Khánh 7.00 3.8 6.75 17.55

27 523 120523 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 0376488891  Phòng 4S Nữ 20/11/2010 Bình Định Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành phố Thuận An 12 03 27 THCS Tân Phước Khánh 6.25 3.8 7.50 17.55

28 38 120038 Trần Minh Anh 0961567907  Phòng 2 Nữ 29/07/2010 Bình Dương Trường THCS Khánh Bình Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 7.50 3.0 7.00 17.50

29 117 120117 Lê Năng Đức 0974952904  Phòng 5 Nam 15/03/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 30 26 THPT Tân Phước Khánh 6.75 4.0 6.75 17.50

30 22 120022 Lê Thị Ngọc Anh 0988860698  Phòng 1 Nữ 24/11/2010 Bình Dương Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 30 26 THPT Tân Phước Khánh 6.25 3.7 7.50 17.45

31 502 120502 Nguyễn Thị Huyền Trang 0975848277  Phòng 3S Nữ 07/01/2010 Nghệ An Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 27 THCS Tân Phước Khánh 6.25 3.2 8.00 17.45

32 338 120338 Tôn Nữ Thảo Nguyên 0923993773  Phòng 15 Nữ 07/12/2010 TP. Hồ Chí Minh Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 7.00 3.4 7.00 17.40

33 47 120047 Đậu Gia Bảo 0982581437  Phòng 2 Nam 07/06/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 6.75 2.6 8.00 17.35

34 53 120053 Nguyễn Gia Bảo 0904345134  Phòng 3 Nam 08/03/2010 Bình Dương Trường THCS Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 7.75 2.6 7.00 17.35

35 173 120173 Bồ Vương Gia Huy 0944764734  Phòng 8 Nam 02/09/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.50 2.8 8.00 17.30

36 26 120026 Nguyễn Hoài Anh 0967407714  Phòng 2 Nữ 06/02/2010 Bình Dương Trường THCS Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 12 08 26 THPT Tân Phước Khánh 8.00 2.4 6.75 17.15

37 339 120339 Thạch Kim Duy Nguyễn 0378111671  Phòng 15 Nam 01/12/2010 Trà Vinh Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 1 -DTTS;Cha hoặc mẹ DTTS
 26 THPT Tân Phước Khánh 6.25 3.4 6.50 17.15

38 582 120582 Mai Thị Bảo Yến 0981318535  Phòng 7S Nữ 19/03/2010 Bình Dương Trường THCS Khánh Bình Thành phố Tân Uyên 12 14 27 THCS Tân Phước Khánh 7.25 2.4 7.50 17.15

39 8 120008 Nguyễn Lê Đức An 0867152679  Phòng 1 Nam 18/07/2009 Bình Dương Trường THCS Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 5.25 3.6 8.25 17.10

40 451 120451 Lê Trần Phương Thảo 0359547736  Phòng 1S Nữ 16/06/2010 Bình Dương Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 30 27 THCS Tân Phước Khánh 7.25 3.6 6.25 17.10

41 324 120324 Nguyễn Hoài Bảo Ngọc 0906546643  Phòng 14 Nữ 14/11/2010 Bình Dương Trường THCS Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 12 08 26 THPT Tân Phước Khánh 6.25 4.3 6.50 17.05

42 238 120238 Nguyễn Thuận Kiều 0973067164  Phòng 10 Nữ 18/08/2010 Bình Dương Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.50 3.2 7.25 16.95

43 384 120384 Trần Thị Tú Như 0395190240  Phòng 16 Nữ 05/11/2010 Bình Thuận Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 7.75 3.6 5.60 16.95

44 246 120246 Cao Tường Lan 0372875083  Phòng 11 Nữ 02/06/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 7.50 2.4 7.00 16.90
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45 536 120536 Lê Cẩm Tú 0964942021  Phòng 5S Nữ 22/01/2010 Kiên Giang Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 27 THCS Tân Phước Khánh 6.75 3.4 6.75 16.90

46 10 120010 Nguyễn Quốc An 0347294612  Phòng 1 Nam 28/12/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Hiệp Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.75 3.6 6.50 16.85

47 146 120146 Lê Quỳnh Bảo Hân 0329442865  Phòng 7 Nữ 24/12/2010 Bình Thuận Trường THCS Khánh Bình Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.00 2.6 8.25 16.85

48 351 120351 Đặng Ý Nhi 0965755865  Phòng 15 Nữ 26/11/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 7.00 3.2 6.60 16.80

49 15 120015 Bùi Phương Ngọc Anh 0339942532  Phòng 1 Nữ 22/07/2010 TP. Hồ Chí Minh Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 7.00 3.6 6.10 16.70

50 95 120095 Phạm Thị Duyên 0937620770  Phòng 4 Nữ 03/06/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 6.25 4.2 6.25 16.70

51 181 120181 Nguyễn Quốc Huy 0938675347  Phòng 8 Nam 16/06/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 08 26 THPT Tân Phước Khánh 6.00 3.2 7.50 16.70

52 240 120240 Nguyễn Hoàng Kim 0933648698  Phòng 10 Nữ 01/07/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 5.25 5.4 6.00 16.65

53 222 120222 Vũ Đăng Khoa 0786549428  Phòng 10 Nam 03/10/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 7.25 4.6 4.75 16.60

54 61 120061 Trương Hoàng Khánh Băng 0939877912  Phòng 3 Nữ 26/06/2010 Đồng Tháp Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 7.25 3.8 5.50 16.55

55 253 120253 Nguyễn Thị Hồng Liên 0907415979  Phòng 11 Nữ 24/02/2010 Bình Dương Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.75 3.6 6.15 16.50

56 137 120137 Trần Quốc Hào 0353492085  Phòng 6 Nam 02/10/2009 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 7.25 3.6 5.60 16.45

57 314 120314 Nguyễn Hữu Đức Ngọc Nghĩa 0346980993  Phòng 14 Nam 04/12/2010 Bắc Ninh Trường THCS Tân Hiệp Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.00 3.2 7.25 16.45

58 11 120011 Nguyễn Thái An 0941196446  Phòng 1 Nam 17/06/2010 Nam Định Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 6.25 3.4 6.75 16.40

59 413 120413 Phạm Đăng Quang 0868894951  Phòng 18 Nam 05/08/2010 Nam Định Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 03 26 THPT Tân Phước Khánh 6.25 3.4 6.75 16.40

60 461 120461 Huỳnh Thiên 0904531804  Phòng 2S Nam 04/05/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 27 THCS Tân Phước Khánh 7.00 2.4 7.00 16.40

61 474 120474 Ngô Hoài Thư 0965774546  Phòng 2S Nữ 03/05/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 30 27 THCS Tân Phước Khánh 6.50 2.4 7.50 16.40

62 476 120476 Nguyễn Anh Thư 0365773622  Phòng 2S Nữ 04/07/2010 Quảng Ngãi Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 13 27 THCS Tân Phước Khánh 7.25 3.4 5.75 16.40

63 534 120534 Nguyễn Đinh Tấn Trường 0342458852  Phòng 5S Nam 23/11/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 27 THCS Tân Phước Khánh 6.50 2.8 7.00 16.30

64 1 120001 Đặng Thị Thái An 0375111756  Phòng 1 Nữ 27/04/2010 Hà Tĩnh Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.00 4.0 6.25 16.25

65 276 120276 Nguyễn Thọ Phúc Lộc 0942066183  Phòng 12 Nam 28/04/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 30 26 THPT Tân Phước Khánh 6.75 4.0 5.50 16.25

66 565 120565 Nguyễn Văn Vương 0968927073  Phòng 6S Nam 19/06/2009 Bình Dương Trường ngoại tỉnh 12 14 27 THCS Tân Phước Khánh 4.75 4.0 7.50 16.25

67 9 120009 Nguyễn Ngọc An 0968090549  Phòng 1 Nữ 08/08/2009 Bình Dương Trường THCS Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 12 08 26 THPT Tân Phước Khánh 5.00 3.2 8.00 16.20

68 431 120431 Lê Hoàng Sơn 0394623708  Phòng 18 Nam 20/12/2010 Nghệ An Trường THCS Tân Hiệp Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.50 3.2 6.50 16.20

69 93 120093 Trương Quang Duy 0986516876  Phòng 4 Nam 25/08/2010 Thanh Hóa Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 03 1 -DTTS;Cha hoặc mẹ DTTS
 26 THPT Tân Phước Khánh 6.00 4.4 4.75 16.15

70 401 120401 Bùi Thiên Phúc 0906360994  Phòng 17 Nam 21/12/2010 TP. Hồ Chí Minh Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 1 - Giải Nhì cấp tỉnh 26 THPT Tân Phước Khánh 5.00 3.6 6.50 16.10

71 317 120317 Phạm Đình Nghĩa 0334966750  Phòng 14 Nam 09/07/2010 Thanh Hóa Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 6.75 2.8 6.50 16.05

72 17 120017 Đặng Gia Anh 0902923919  Phòng 1 Nữ 13/03/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 08 1 -DTTS;Cha hoặc mẹ DTTS
 26 THPT Tân Phước Khánh 6.00 3.4 5.60 16.00

73 311 120311 Vòng Bảo Nghi 0909112868  Phòng 13 Nữ 04/03/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Hiệp Thành phố Tân Uyên 12 04 1 -DTTS;Cha hoặc mẹ DTTS
 26 THPT Tân Phước Khánh 7.00 2.6 5.35 15.95

74 531 120531 Phan Thanh Trúc 0856967652  Phòng 5S Nữ 15/03/2010 Bình Dương Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 14 27 THCS Tân Phước Khánh 6.00 3.4 6.50 15.90

75 373 120373 Lê Nguyễn Quỳnh Như 0978621893  Phòng 16 Nữ 04/07/2010 TP. Hồ Chí Minh Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 6.50 3.6 5.75 15.85

76 37 120037 Trần Huyền Anh 0358483593  Phòng 2 Nữ 28/11/2010 Nam Định Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 30 26 THPT Tân Phước Khánh 7.00 2.0 6.75 15.75

77 92 120092 Trần Hoàng Duy 0947242467  Phòng 4 Nam 05/02/2009 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 5.75 3.0 7.00 15.75

78 230 120230 Phạm Trung Kiên 0858202759  Phòng 10 Nam 24/08/2010 An Giang Trường THCS Tân Hiệp Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.75 2.0 7.00 15.75

79 315 120315 Nguyễn Minh Nghĩa 0384904796  Phòng 14 Nam 24/12/2010 Bình Dương Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 30 26 THPT Tân Phước Khánh 5.00 3.4 7.25 15.65

80 407 120407 Lê Hoài Phương 0989596309  Phòng 17 Nữ 07/09/2010 Thanh Hóa Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành phố Thuận An 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.00 3.4 6.25 15.65

81 585 120585 Phan Thị Ngọc Yến 0969523556  Phòng 7S Nữ 09/10/2010 Trà Vinh Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 14 27 THCS Tân Phước Khánh 5.75 3.8 6.10 15.65

82 348 120348 Trịnh Mai Quốc Nhân 0335012982  Phòng 15 Nam 15/01/2010 Bình Dương Trường THCS Thái Hòa Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 7.50 2.8 5.25 15.55

83 72 120072 Phạm Khánh Châu 0329601819  Phòng 3 Nữ 04/06/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 7.25 2.4 5.75 15.40

84 133 120133 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0937507783  Phòng 6 Nữ 13/07/2009 TP. Hồ Chí Minh Trường ngoại tỉnh 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.75 3.2 5.40 15.35

85 136 120136 Trần Gia Hào 0385080790  Phòng 6 Nam 31/05/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 1 -DTTS;Cha hoặc mẹ DTTS
 26 THPT Tân Phước Khánh 5.50 3.0 5.75 15.25

86 91 120091 Nguyễn Khánh Duy 0332353757  Phòng 4 Nam 27/05/2008 Đồng Tháp Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 4.75 3.4 7.00 15.15

87 88 120088 Lê Nguyễn Duy 0342633421  Phòng 4 Nam 18/08/2010 Kiên Giang Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.50 1.4 7.10 15.00

88 392 120392 Phan Tấn Phát 0327268419  Phòng 17 Nam 25/06/2010 Bình Dương Trường THCS Bình Chuẩn Thành phố Thuận An 12 08 26 THPT Tân Phước Khánh 5.00 4.0 6.00 15.00

89 497 120497 Nguyễn Kim Tiến 0383679022  Phòng 3S Nữ 16/06/2010 Đồng Tháp Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 27 THCS Tân Phước Khánh 5.50 3.2 6.25 14.95

90 295 120295 Âu Nguyễn Ngọc My 0392823191  Phòng 13 Nữ 01/11/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 1 -DTTS;Cha hoặc mẹ DTTS
 26 THPT Tân Phước Khánh 7.00 3.8 3.10 14.90

91 58 120058 Đỗ Ngọc Khánh Băng 0973431012  Phòng 3 Nữ 17/04/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 6.25 2.6 6.00 14.85

92 25 120025 Nguyễn Đức Anh 0949737847  Phòng 2 Nam 18/11/2010 TP. Hồ Chí Minh Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 6.25 4.4 4.15 14.80

93 499 120499 Đoàn Minh Trang 0948573837  Phòng 3S Nữ 24/06/2010 Thừa Thiên Huế Trường THCS Tân Bình Thành phố Dĩ An 12 13 27 THCS Tân Phước Khánh 6.75 2.8 5.25 14.80

94 275 120275 Nguyễn Thành Lộc 0908538098  Phòng 12 Nam 10/08/2010 TP. Hồ Chí Minh Trường THCS Nguyễn Quốc Phú Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 4.75 3.2 6.75 14.70



95 267 120267 Phạm Hoàng Khánh Linh 0397769099  Phòng 12 Nữ 11/04/2010 TP. Hồ Chí Minh Trường THCS Khánh Bình Thành phố Tân Uyên 12 14 26 THPT Tân Phước Khánh 6.25 3.6 4.75 14.60

96 362 120362 Phạm Nguyễn Linh Nhi 0964385362  Phòng 16 Nữ 30/07/2009 Bình Dương Trường THCS Tân Hiệp Thành phố Tân Uyên 12 04 26 THPT Tân Phước Khánh 6.75 1.6 6.25 14.60

97 129 120129 Võ Thu Hà 0962012483  Phòng 6 Nữ 01/12/2009 Hà Tĩnh Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 17 26 THPT Tân Phước Khánh 5.50 3.0 5.75 14.25

98 399 120399 Lưu Gia Phú 0369756801  Phòng 17 Nam 13/08/2010 Quảng Nam Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 13 26 THPT Tân Phước Khánh 6.50 1.4 6.25 14.15

99 481 120481 Phan Kim Thư 0797868344  Phòng 3S Nữ 16/09/2010 Bình Dương Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 14 27 THCS Tân Phước Khánh 5.50 4.0 4.50 14.00

100 552 120552 Nguyễn Thị Thảo Vân 0355580071  Phòng 5S Nữ 18/09/2010 Nghệ An Trường THCS Tân Phước Khánh Thành phố Tân Uyên 12 17 27 THCS Tân Phước Khánh 5.50 2.0 3.20 10.70

Danh sách có 100 thí sinh./.

Phạm Thị Đài Loan

Tân Phước Khánh, ngày 28 tháng 6 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Trọng Sang
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